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Câu 1 (2,0 điểm):

Trình bày những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai trên chiến trường châu Âu từ tháng 9/1939 đến tháng 5/1941 và tác động của nó đến lịch sử Việt Nam?
Câu 2 (2,0 điểm):
Sách lược đấu tranh chống Pháp của Đảng và Chính phủ từ ngày 6/3/1946 đến ngày 19/12/1946? Nhận xét về đường lối đấu tranh đó.
Câu 3 (2,0 điểm):
Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong các năm 1945, 1954, 1975 có ý nghĩa như thế nào với thế giới?
Câu 4 (2,0 điểm):

Công cuộc đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta được diễn ra trong hoàn cảnh nào? Em hiểu như thế nào về đường lối đổi mới của Đảng?

Câu 5 (2,0 điểm):

Hãy cho biết nguồn gốc, nội dung, ý nghĩa của cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay. Những quốc gia nào đã đi đầu trong việc ứng dụng cuộc “Cách mạng xanh” vào phát triển kinh tế nông nghiệp?
-----------------------------Hết------------------------------
Họ và tên thí sinh :…………………………………….Số báo danh :………………………...
Chữ ký của giám thị 1 :………………………..Chữ ký của giám thị 2 :…………...…………
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

             HẢI DƯƠNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM

  ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN

NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn thi: Lịch sử


I. HƯỚNG DẪN CHUNG


- Thí sinh làm bài theo cách khác nhưng đủ ý và logic thì vẫn cho điểm tối đa.


- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.


- Khuyến khích những bài viết biết phân tích sâu sắc các sự kiện ; có sự kết nối các sự kiện linh hoạt hoặc có những đánh giá hay về các sự kiện

II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM  
Câu 1 (2,0 điểm): Trình bày những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai trên chiến trường châu Âu từ tháng 9/1939 đến tháng 5/1941 và tác động của nó đến lịch sử Việt Nam.
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Năm 1939
	0,5

	
	- Ngày 1/9/1939 Đức chiếm đánh Ba Lan; Anh, Pháp tuyên chiến với Đức, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ từ châu Âu.
	0,25

	
	- Để nâng cao sức mạnh phục vụ chiến tranh, Pháp tăng cường khai thác thuộc địa, vơ vét nhân tài vật lực từ Đông Dương, đẩy mâu thuẫn dân tộc trong xã hội Việt Nam sâu sắc, nhu cầu giải phóng dân tộc ngày càng cấp bách…
	0,25

	2
	Năm 1940
	0,75

	
	- Tháng 5/1940, sau khi đánh chiếm nhiều nước Đông và Nam Âu, phát xít Đức tấn công vào nước Pháp. Tháng 6/1940, Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức.
	0,25

	
	- Ngay sau khi Pháp đầu hàng Đức, tháng 9/1940 phát xít Nhật tấn công xâm lược Đông Dương từ Lạng Sơn. Sự cấu kết Pháp – Nhật trong cai trị Đông Dương đã đặt nhân dân Việt Nam vào cảnh hai tầng áp bức. Mâu thuẫn dân tộc ngày càng sâu sắc, nhu cầu giải phóng dân tộc càng đặt ra cấp thiết hơn. Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ… đã báo hiệu thời kỳ đấu tranh mới….
	0,5

	3
	Năm 1941
	0,75

	
	- Sau khi chiếm đóng phần lớn châu Âu, từ tháng 5/1941 phát xít Đức tập trung lực lượng chuẩn bị tấn công Liên Xô, tính chất của cuộc chiến tranh đang dần thay đổi...
	0,25

	
	- Trước tình thế mới, từ ngày 10 đến 19/5/1941 Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 8 tại Cao Bằng. Hội nghị chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; Thành lập mặt trận Việt Minh; Đề ra nhiệm vụ chuẩn bị, xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền….
	0,5

	
	* Chú ý: Nếu học sinh làm bài theo cách khác nhưng đủ ý và logic thì vẫn tính điểm tối đa.
	


Câu 2 (2,0 điểm): Sách lược đấu tranh chống Pháp của Đảng và Chính phủ từ ngày 6/3/1946 đến ngày 19/12/1946? Nhận xét về đường lối đấu tranh đó.

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Ngày 6/3/1946
	0,5

	
	- Ngày 28/2/1946 thực dân Pháp và Chính phủ Tưởng Giới Thạch kí Hiệp ước Hoa – Pháp …,  Pháp được đưa quân ra miền Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Để tránh việc đương đầu với nhiều kẻ thù một lúc, Đảng đã thực hiện sách lược tạm hòa với Pháp để gạt quân Tưởng ra khỏi miền Bắc và tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng chống Pháp…. 
	0,25

	
	- Ngày 6/3/1946 Hiệp định Sơ bộ được kí kết với nội dung: Chính phủ Pháp công nhận nước VNDCCH là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội và tài chính riêng, nằm trong khối Liên hiệp Pháp; Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc …, số quân này sẽ rút dần trong 5 năm; Hai bên ngừng bắn….
	0,25

	2
	Từ sau ngày 6/3/1946 đến 14/9/1946
	0,5

	
	- Ngay sau ngày 6/3, thực dân Pháp đã vi phạm Hiệp định…, Đảng  và chính phủ đã kiên quyết đấu tranh buộc Pháp phải đàm phán chính thức với ta tại Phông-ten-nơ-blô. Do dã tâm xâm lược của Pháp nên cuộc đàm phán thất bại… Quan hệ Việt - Pháp căng thẳng, nguy cơ chiến tranh đến gần…
	0,25

	
	- Để đẩy lùi cuộc chiến còn bất lợi cho ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với Chính phủ Pháp bản Tạm ước ngày 14/9/1946, tiếp tục nhân nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa… để có thời gian chuẩn bị trực tiếp cho kháng chiến
	0,25

	3
	Ngày 19/12/1946
	0,5

	
	- Sau Tạm ước, Pháp tiếp tục tăng cường khiêu khích…đỉnh cao là ngày 18/12/1946 thực dân Pháp gửi tối hậu thư, buộc chính phủ ta giải tán quân đội và giao quyền kiểm soát Thủ đô Hà Nội cho chúng…
	0,25

	
	- Từ ngày 18 đến 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp và quyết định toàn quốc kháng chiến….Ngày 19/12/1946, toàn quốc bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, giữ độc lập dân tộc. 
	0,25

	4
	Nhận xét
	0,5

	
	- Sách lược đấu tranh chống Pháp của Đảng và Chính phủ thể hiện sự uyển chuyển, linh hoạt: chính sách đấu tranh mềm dẻo, nhưng vẫn khẳng định tính cương quyết bảo vệ chủ quyền dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
	


Câu 3 ( 2,0 điểm): Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong các năm 1945, 1954, 1975 có ý nghĩa như thế nào với thế giới?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Kể tên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong các năm 1945, 1954 và 1975
	0,25

	2
	Ý nghĩa của thắng lợi năm 1945
	0,5

	
	- Cách mạng tháng Tám thành công là cuộc cách mạng đầu tiên của một dân tộc thuộc địa nhược tiểu đã tự đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của đế quốc thực dân…Vì vậy, thắng lợi này đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới…
	0,25

	
	- Sau năm 1945, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc đã phát triển rộng khắp ở các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh… Nhiều nước đã giành độc lập dân tộc như Trung Quốc, Ấn Độ, Ai-cập…
	0,25

	3
	Ý nghĩa của thắng lợi năm 1954
	0,5

	
	- Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần quan trọng làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng… Thắng lợi này đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới…
	0,25

	
	- Từ năm 1954, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu như cuộc cách mạng ở An-giê-ri; phong trào cách mạng ở châu Phi và phong trào cách mạng ở Mỹ La-tinh…làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc.
	0,25

	4
	Ý nghĩa của thắng lợi năm 1975
	0,5

	
	- Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi đã làm thất bại hoàn toàn phép thử của Mỹ cho Chiến tranh lạnh… vì vậy thắng lợi này đã tác động mạnh mẽ đến nước Mĩ và thế giới, tạo sức mạnh cổ vũ lớn lao đối với phong trào cách mạng thế giới…Đặc biệt, thắng lợi này đã làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ…
	0,25

	
	- Sau năm 1975, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước chưa giành độc lập phát triển và đi đến thắng lợi cuối cùng… chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi bị xóa bỏ, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn, đưa lịch sử các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh phát triển sang một trang mới….
	0,25

	5
	Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong các năm 1945, 1954, 1975 đều có giá trị lớn trong việc cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển, góp phần củng cố hòa bình thế giới…
	0,25


Câu 4 ( 2,0 điểm): Công cuộc đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta được diễn ra trong hoàn cảnh nào? Em hiểu như thế nào về đường lối đổi mới của Đảng?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Hoàn cảnh …
	0,5

	
	- Do những hạn chế trong quá trình thực hiện hai kế hoạch 5 năm (1976 - 1985)… nên bước vào thập kỷ 80, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế và xã hội … Thực tế này đã đặt ra nhu cầu đổi mới ….
	0,25

	
	- Do những tác động từ thế giới: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển, thôi thúc các nước hội nhập; Nhiều nước cải cách và đã thành công (như Trung Quốc, Singapore..); Các nước chậm cải cách đều chìm trong khủng hoảng (Liên Xô, Đông Âu…). Hoàn cảnh này đã thúc đẩy Đảng và Nhà nước thực hiện đổi mới.
	0,25

	2
	Đường lối đổi mới của Đảng
	1,5

	
	- Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra từ Đại hội VI (12/1986) và được hoàn thiện trong các Đại hội toàn quốc lần thứ VII (6/1991); VIII (6/1996); IX (4/2001): Chuyển từ nền kinh tế một thành phần sang phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường….
	0,5

	
	- Đổi mới nhưng vẫn kiên định con đường CNXH, không thay đổi mục tiêu CNXH mà chỉ làm cho mục tiêu ấy có hiệu quả bằng quan điểm đúng đắn, bước đi và biện pháp thích hợp.
	0,5

	
	- Đổi mới toàn diện và đồng bộ từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa; Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.
	0,5


Câu 5 ( 2,0 điểm): Hãy cho biết nguồn gốc, nội dung, ý nghĩa của cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay. Những quốc gia nào đã đi đầu trong việc ứng dụng cuộc “Cách mạng xanh” vào phát triển kinh tế nông nghiệp?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nguồn gốc của cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp: Một trong những thành tựu quan trọng của cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai là cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp. Thành tựu này có nguồn gốc từ nhu cầu phát triển sản xuất của con người và từ những thành tựu của khoa học cơ bản, đặc biệt là những phát minh trong khoa học Sinh học và Hóa học….
	0,5

	2
	Nội dung của cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp: Là ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nông nghiệp với những biện pháp cơ khí hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa và những phương pháp lai tạo giống mới, chống sâu bệnh….
	0,5

	3
	Cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của xã hội loài người: Nhờ thực hiện cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, nhiều nước đã khắc phục được nạn thiếu lương thực, đói ăn kéo dài…; Góp phần tạo nên bước phát triển nhảy vọt trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người….
	0,5

	4
	Các quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp là Mỹ và Ấn Độ
	0,5

	
	- Mỹ là nước đi đầu trong việc thực hiện cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, kết quả là trong những năm 1945 – 1950, sản lượng nông nghiệp của Mỹ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của năm nước Anh, Pháp, Tây Đức, Ý và Nhật Bản cộng lại….
	0,25

	
	- Ấn Độ là nước đầu tiên ở châu Á thực hiện cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, kết quả là Ấn Độ từ một nước phải nhập khẩu lương thực đã tự túc được lương thực cho hơn một tỷ người, tạo nền tảng cho nước này vươn lên thành một cường quốc …
	0,25


